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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

• Giá cải thảo trung bình đạt 4.868 VNĐ/kg, giảm 649 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá chuối trung bình đạt 48.187 VNĐ/kg, giảm 416 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá gừng trung bình đạt 49.338 VNĐ/kg, tăng 78 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

• Giá lê trung bình đạt 26.807 VNĐ/kg, tăng 43 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

• Giá thanh long trung bình đạt 32.399 VNĐ/kg, giảm 1.262 VNĐ/kg 

so với tuần trước. [1] 

• Giá tỏi trung bình đạt 30.864 VNĐ/kg, giảm 498 VNĐ/kg so với tuần 

trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 06/7-12/7/2023: 1 CNY= 3.289,22 VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  trên 
thị trường Trung Quốc

Cải thảo Chuối Gừng Lê Thanh long Tỏi

❖ Tại thị trường Trung Quốc, 

giá cải thảo, chuối, thanh 

long, tỏi giảm; giá gừng, lê 

tăng so với tuần trước; 

❖ Bangladesh đã phê duyệt 

nhập khẩu 36.830 tấn ớt 

xanh từ Ấn Độ; 

❖ Ấn Độ cho phép nhập khẩu 

khoai tây từ Bhutan mà 

không cần giấy phép đến 

tháng 6/2024; 

❖ Sản lượng quả óc chó 

Ukraine trong niên vụ 

2023/24 ước đạt 106.500 tấn; 

❖ Dự trữ táo ở châu Âu trong 

tháng 6 thấp hơn 23,4% so 

với năm 2022; 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Trung Quốc  

Cuối tháng 6, mít Hải Nam (Trung Quốc) được 

đưa ra thị trường. Do chi phí hậu cần cao, khó 

bảo quản sau khi chín và việc bóc múi thủ công 

tốn thời gian nên giá bán theo hộp tại siêu thị 

tương đối cao, khoảng 60 CNY/kg (8,3 USD/kg), 

trong khi giá bán nguyên quả 10kg trên nền tảng 

Pinduoduo là khoảng hơn 60 CNY/quả (8,3 

USD/quả). [2] 

Argentina 

Theo USDA, sản lượng lê của Argentina trong 

niên vụ 2022/23 dự kiến tăng 33.000 tấn lên 

590.000 tấn. Tuy nhiên, nhiệt độ cao đã đẩy 

nhanh quá trình chín của lê và giảm kích thước 

quả, ảnh hưởng đến việc tăng năng suất và chất 

lượng của quả. [3]  

Bangladesh  

Chính phủ Bangladesh đã phê duyệt nhập khẩu 

36.830 tấn ớt xanh từ Ấn Độ để giải quyết tình 

trạng thiếu hụt và hạn chế giá quá cao của sản 

phẩm này. Giá ớt xanh vượt quá 1.000 Tk/kg (9,3 

USD/kg) tại các chợ địa phương khi đất nước này 

tổ chức lễ Eid-ul-Azha. [4] 

Ấn Độ 

Ấn Độ cho phép nhập khẩu khoai tây từ Bhutan 

mà không cần giấy phép thêm một năm, đến 

tháng 6/2024. [5] 

Ukraine 

Sản lượng óc chó của Ukraine ước đạt 106.500 

tấn trong niên vụ 2023/24, tương đương với sản 

lượng niên vụ 2022/23. Sản xuất giảm vào năm 

2022 do một số khu vực sản xuất nằm trong lãnh 

thổ bị chiếm đóng vào thời điểm báo cáo. Xuất 

khẩu chậm do vấn đề về chất lượng, hậu cần hạn 

chế vì xung đột vũ trang và cạnh tranh ngày càng 

tăng trên thị trường quốc tế. [6] 

Châu Âu 

Theo Hiệp hội Táo và Lê Thế giới (WAPA), tính 

đến ngày 1/6/2023, dự trữ táo và lê ở Châu Âu 

lần lượt đạt 712.212 tấn và 54.370 tấn, thấp hơn 

23,4% và 25,4% so với năm 2022. [7] 

Hoa Kỳ 

Theo WAPA, tính đến ngày 1/6/2023, dự trữ táo 

của Hoa Kỳ ở mức 559.245 tấn, thấp hơn 8,6% 

so với năm 2022. Cụ thể, tồn kho táo Fuji tăng 

15,2%, Gala tăng 30,7%, Golden Delicious giảm 

25,7%, Granny Smith giảm 46,9% và Honeycrisp 

giảm 39,3%. Dự trữ lê của Hoa Kỳ ở mức 17.541 

tấn, thấp hơn 5,9% so với năm 2022. Cụ thể, tồn 

kho lê Anjou giảm 4,5%, lê Bosc giảm 38,6%, lê 

Red Anjou giảm 15,6%. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

[1]: http://www.xinfadi.com.cn/priceDetail.html 

[2]: https://guojiguoshu.com/article/8415 

[3]: https://guojiguoshu.com/article/8402  

[4]:https://www.freshplaza.com/asia/article/954377

4/india-aids-bangladesh-to-ameliorate-green-chili-

shortage/ 

[5]:https://www.freshplaza.com/asia/article/954303

4/india-allows-potato-imports-from-bhutan-without-

license-until-june-2024/ 

[6]:https://www.freshplaza.com/asia/article/954255

4/ukrainian-walnut-production-will-stand-at-106-

500-tons-for-marketing-year-2023-24/ 

[7]:https://www.freshplaza.com/asia/article/954283

9/european-apple-stocks-in-june-were-23-4-lower-

than-in-2022/ 

  

[8]: . 

[9]:. 

[*] Tỷ giá được tham khảo tại: 

https://www.curvert.com/ ngày 10/07/2023 

https://guojiguoshu.com/article/8415
https://guojiguoshu.com/article/8402
https://www.freshplaza.com/asia/article/9543774/india-aids-bangladesh-to-ameliorate-green-chili-shortage/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9543774/india-aids-bangladesh-to-ameliorate-green-chili-shortage/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9543774/india-aids-bangladesh-to-ameliorate-green-chili-shortage/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9543034/india-allows-potato-imports-from-bhutan-without-license-until-june-2024/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9543034/india-allows-potato-imports-from-bhutan-without-license-until-june-2024/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9543034/india-allows-potato-imports-from-bhutan-without-license-until-june-2024/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9542554/ukrainian-walnut-production-will-stand-at-106-500-tons-for-marketing-year-2023-24/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9542554/ukrainian-walnut-production-will-stand-at-106-500-tons-for-marketing-year-2023-24/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9542554/ukrainian-walnut-production-will-stand-at-106-500-tons-for-marketing-year-2023-24/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9542839/european-apple-stocks-in-june-were-23-4-lower-than-in-2022/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9542839/european-apple-stocks-in-june-were-23-4-lower-than-in-2022/
https://www.freshplaza.com/asia/article/9542839/european-apple-stocks-in-june-were-23-4-lower-than-in-2022/
https://www.fas.usda.gov/data/european-union-citrus-semi-annual-3
https://www.freshplaza.com/asia/article/9539156/panama-set-to-export-first-official-commercial-dragon-fruit-shipment-to-europe/
https://www.curvert.com/
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

• Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 17.125 VNĐ/kg, giảm 625 VNĐ/kg 

so tuần trước. [1] 

• Giá dưa hấu trung bình đạt 7.857 VNĐ/kg, giảm 171 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1]   

• Giá sầu riêng hạt lép trung bình đạt 67.000 VNĐ/kg, tăng 500 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

• Giá thanh long ruột trắng trung bình đạt 13.167 VNĐ/kg, giảm 3.167 

VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

•  Giá bí đao trung bình đạt 12.000 VNĐ/kg, giảm 500 VNĐ/kg so với 

tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tính 

đến 20h00 ngày 07.07.2023, tổng số phương tiện chở hàng hóa xuất 

khẩu còn tồn trên địa bàn tỉnh là 552 xe, trong đó xe chở hoa quả là 

469 xe, 76 xe hàng khác, 07 xe chưa xác định mặt hàng. Cụ thể: (i) tại 

cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, còn tồn 125 xe, trong đó 118 xe tại khu 

vực cửa khẩu (82 xe hàng hoa quả, 36 xe hàng khác), 07 xe tai Khu 

phi thuế quan; (ii) tại cửa khẩu phụ Tân Thanh còn tồn 411 xe (gồm 

387 xe hoa quả, trong đó có 383 xe container lạnh với 343 xe thanh 

long, 04 container nóng; (iii) tại cửa khẩu chính Chi Ma còn tồn 16 xe 

mặt hàng khác; (iv) không còn xe tồn tại cửa khẩu Cốc Nam. [2]
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Diễn biến giá một số loại rau quả 
tại các tỉnh ĐBSCL

Xoài cát chu Dưa hấu

Sầu riêng hạt lép Thanh long ruột trắng

Bí đao

❖ Giá xoài cát Chu, dưa hấu,  

thanh long ruột trắng, bí 

đao giảm; giá sầu riêng hạt 

lép tăng so với tuần trước; 

❖ Theo Ban Quản lý Khu kinh 

tế cửa khẩu Đồng Đăng - 

Lạng Sơn, tính đến 20h00 

ngày 07.07.2023, tổng số 

phương tiện chở hàng hóa 

xuất khẩu còn tồn trên địa 

bàn tỉnh là 552 xe, trong đó 

có 469 xe chở hoa quả; 

❖ Xuất khẩu rau quả chế biến 

có thể đạt 1,2 tỷ USD; 

❖ Vải thiều Bắc Giang xuất 

khẩu chính ngạch vào thị 

trường Thái Lan; 

❖ Vải thiều Việt Nam tại Mỹ 

được bán với giá  200.000 

VNĐ/kg; 
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Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong gần 6 

tháng đầu năm 2023, xuất khẩu rau quả đạt gần 

2,8 tỷ USD, tăng hơn 63% so với cùng kỳ và gần 

bằng kim ngạch xuất khẩu cả năm 2022. Ngoài sự 

đóng góp lớn từ trái cây tươi, rau quả chế biến 

cũng đang tích cực khi góp 30% trong tỷ trọng xuất 

khẩu của ngành hàng này. Cụ thể, trong 4 tháng 

đầu năm, xuất khẩu rau quả chế biến đạt hơn 356 

triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tháng 5 và 6 chưa có số liệu thống kê cụ thể 

nhưng tốc độ tăng trưởng mạnh hơn so với Quý I. 

Với đà tăng trưởng tốt như hiện nay, hết năm, xuất 

khẩu rau quả chế biến có thể đạt 1,2 tỷ USD, tăng 

10-15% so với cùng kỳ năm ngoái. [3]  

Ngày 7/7, lô vải thiều Bắc Giang tươi đầu tiên do 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu VIFOCO xuất 

khẩu chính ngạch sang thị trường Thái Lan đã 

được tập đoàn The Mall giới thiệu với người tiêu 

dùng Thái Lan tại 7 trung tâm thương mại của tập 

đoàn này. Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Thái 

Lan khẳng định, mặc dù Thái Lan được coi là thủ 

phủ trái cây của khu vực nhưng vẫn còn nhiều tiềm 

năng và dư địa để khám phá. Chất lượng và mùa 

vụ của vải thiều là yếu tố quan trọng để thâm nhập 

vào thị trường Thái Lan. Nguyên nhân là do sang 

tháng 7, sản lượng vải thiều trong nước Thái Lan 

vải nhập khẩu từ Trung Quốc giảm sút, tạo điều 

kiện cho vải thiều Việt Nam. [4] 

Theo đại diện Chi nhánh Thương vụ Việt Nam (Bộ 

Công Thương)  tại San Francisco, gần 20 tấn quả 

vải tươi được vận chuyển theo đường biển đã 

nhập khẩu thành công, chính thức được phân phối, 

bày bán tại hệ thống siêu thị Safeway và 

Albertsons tại các tiểu bang ở bờ Tây nước Mỹ, 

trong đó có Washington D.C, Oregon và California 

nhằm phục vụ người dân Mỹ trong dịp Quốc khánh 

4/7. Quả vải vào tiêu thụ tại các hệ thống siêu thị 

này với giá 3,99 USD/pint (0,47kg), tương đương 

200.000 VNĐ/kg. Mức giá này cạnh tranh so với 

vải tươi nhập từ Trung Quốc và Mexico (đang 

được bán ở chợ châu Á tại San Francisco là 4,99 

USD/lb, tương đương 259.000 VNĐ/kg). Theo Bộ 

Công Thương, việc xuất khẩu trái vải vào thị 

trường Mỹ còn gặp nhiều khó khăn, đáng kể nhất 

là việc chưa có cơ sở chiếu xạ được Mỹ công nhận 

tại miền Bắc. Quả vải phải được vận chuyển vào 

TPHCM để chiếu xạ, làm tăng chi phí vận chuyển, 

hao hụt về số lượng, chất lượng của trái cây xuất 

khẩu và trên hết là làm giảm thời gian tiêu thụ trái 

vải trong hệ thống phân phối. [5] 

Tỉnh Lâm Đồng đã bắt vụ đầu thu hoạch hạt mắc 

ca tươi. Tại huyện Di Linh, hạt mắc ca tươi đang 

được các thương lái, cơ sở, công ty chế biến thu 

mua với mức giá 70.000 - 110.000 VNĐ/kg. Tại 

huyện Lâm Hà, giá hạt mắc ca tươi đang được các 

cơ sở chế biến thu mua với giá 85.000 - 90.000 

VNĐ/kg. [6] 

Từ đầu tháng 7 đến nay, giá dừa khô tại tỉnh Trà 

Vinh tiếp tục tăng thêm 3.000 đồng/chục (12 trái) 

lên mức giá thu mua tại vườn 55.000 VNĐ/chục. 

Theo thương lái thu mua dừa tại huyện Tiểu Cần, 

giá dừa khô tăng và ổn định nhiều tháng nay là nhờ 

thị trường xuất khẩu, nhất là thị trường Trung Quốc 

tăng mạnh mức thu mua các sản phẩm từ dừa trái 

như: than hoạt tính, sữa dừa, nước cốt dừa cấp 

đông v.v. Theo đó, các doanh nghiệp trong tỉnh và 

cả ngoài tỉnh tăng lượng thu mua nguyên liệu và 

mua với mức giá cao để chủ động sản xuất theo 

đơn đặt hàng xuất khẩu. Hơn nữa, hiện đã vào 

mùa mưa nên sản lượng dừa khô sụt giảm, nguồn 

cung càng thiếu cầu, do đó nhiều khả năng dừa 

khô còn tiếp tục tăng giá. [7]  

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]:https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktc

k.langson.gov.vn/files/2023-

07/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20kha

u%20hang%20hoa%20ngay%2007.7.2023.pdf  

[3]:https://vnexpress.net/xuat-khau-rau-qua-che-

bien-co-the-dat-1-2-ty-usd-4623617.html 

[4]:https://doanhnghiephoinhap.vn/vai-thieu-bac-

giang-chinh-phuc-thi-truong-thai-lan-voi-xuat-

khau-chinh-ngach.htmll 

[5]:https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vai-thieu-viet-

nam-sang-my-gia-ban-dang-mo-uoc-voi-nguoi-

nong-dan-20230703192759089.htm 

[6]:https://nongnghiep.vn/mac-ca-vao-vu-thu-

hoach-loi-nhuan-cao-d355490.html 

[7]:https://bnews.vn/gia-dua-kho-tra-vinh-tang-len-

muc-55-000-dong-chuc/298375.html 

https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-07/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2007.7.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-07/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2007.7.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-07/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2007.7.2023.pdf
https://banqlktck.langson.gov.vn/sites/banqlktck.langson.gov.vn/files/2023-07/BC%20tinh%20hinh%20xuat%20nhap%20khau%20hang%20hoa%20ngay%2007.7.2023.pdf
https://vnexpress.net/xuat-khau-rau-qua-che-bien-co-the-dat-1-2-ty-usd-4623617.html
https://vnexpress.net/xuat-khau-rau-qua-che-bien-co-the-dat-1-2-ty-usd-4623617.html
https://doanhnghiephoinhap.vn/vai-thieu-bac-giang-chinh-phuc-thi-truong-thai-lan-voi-xuat-khau-chinh-ngach.htmll
https://doanhnghiephoinhap.vn/vai-thieu-bac-giang-chinh-phuc-thi-truong-thai-lan-voi-xuat-khau-chinh-ngach.htmll
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Trang 5 
 

TUẦN 27 (03.07.2023 – 07.07.2023) 
 

PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: VNĐ/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Xoài cát chu                      17.750    17.125            -625 

An Giang                      15.000    15.000                -    

Đồng Tháp                      12.000    12.000                -    

Tiền Giang                      19.000    19.500             500  

Vĩnh Long                      25.000    22.000         -3.000 

Dưa hấu                         8.029      7.857            -171 

Bến Tre                        9.650    10.000             350  

Cần Thơ                        6.800      7.000             200  

Đồng Tháp                        7.500      6.000         -1.500 

Hậu Giang                        5.750      7.000          1.250  

Long An                        8.500      7.500         -1.000 

Tiền Giang                      10.000    10.000                -    

Vĩnh Long                        8.000      7.500            -500 

Sầu riêng hạt lép                      66.500    67.000             500  

Cần Thơ                      73.000    75.000          2.000  

Vĩnh Long                      60.000    59.000         -1.000 

Thanh long ruột trắng                      16.333    13.167         -3.167 

Long An                        5.000      2.000         -3.000 

Tiền Giang                      24.000    18.000         -6.000 

Vĩnh Long                      20.000    19.500            -500 

Bí đao                      12.500    12.000            -500 

Cần Thơ                      12.500    12.000            -500 

 


